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A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I TỔNG SỐ THU, CHI, NỘP NS PHÍ, LỆ PHÍ   

1 Số thu phí, lệ phí 96.485 96.485 4.856,00 0,00 0,00 239,40 38.500,00 160,00 85,60 1.284,00 1.500,00 10.900,00 0,00 0,00 6.000,00

1.1
Lệ phí cấp phép giấy phép hoạt động khoáng 

sản
1.284 1.284

1.2 Lệ phí cấp phép nhận chìm ở biển 107 107

1.3 Phí thẩm định đánh giá TLKS 1.500

1.4
Phí khai thác, sử dụng nguồn nước do cơ quan 

trung ương thực hiện
1.500                  1.500 

1.5
Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường do cơ quan trung ương thẩm định
31.100

1.6
Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
11.000 11.000

1.7

Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi 

môi trường và phương án cải tạo phục hồi môi 

trường bổ sung do cơ quan trung ương thẩm 

định

150

1.8
Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy 

phép môi trường
27.500 27.500

1.9 0

1.9
Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận an 

toàn sinh học biến đổi gen
125 125

1.10 Phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường 35 35

1.11 Phí khai thác, sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồ 10.700               10.700 

1.12
Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc 

và bản đồ.
200                    200 

1.13
Phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí 

tượng thủy văn
4.856 4.856

1.14
Phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, 

khoáng sản
86                       86 

1.15
Phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám 

quốc gia
6.000                6.000 

1.16
Phí khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên, 

môi trường biển và hải đảo
128 128

1.17

Phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản 

chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài 

tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng 

biển Việt Nam
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CÔNG KHAI PHÂN BỔ, GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025 (Nguồn chi thường xuyên)

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-BTNMT  ngày         tháng          năm 2025  của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Chương: 026

STT Nội dung

Dự toán 

TTCP giao 

2025

Dự toán BTNMT  

 phân bổ năm 

2025

Tổng cục KTTV

Cục Quy 

hoạch và Phát 

triển TN đât

 Cục Biển và 

Hải đảo VN

Cục Bảo tồn 

thiên nhiên và 

đa dạng sinh học

Cục Khoáng sản 

Việt Nam

Cục Đăng ký và 

DLTT đất đai

Cục Địa chất Việt 

Nam

Cục Đo đạc, Bản 

đồ và Thông tin 

địa lý VN 

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi 

trường

Cục Biến đổi KH

Cục Chuyển đổi 

số và TTDL 

TNMT

Cục Viễn Thám 

quốc gia

Cục Quản lý tài 

nguyên nước



2

STT Nội dung

Dự toán 

TTCP giao 

2025

Dự toán BTNMT  

 phân bổ năm 

2025

Tổng cục KTTV

Cục Quy 

hoạch và Phát 

triển TN đât

 Cục Biển và 

Hải đảo VN

Cục Bảo tồn 

thiên nhiên và 

đa dạng sinh học

Cục Khoáng sản 

Việt Nam

Cục Đăng ký và 

DLTT đất đai

Cục Địa chất Việt 

Nam

Cục Đo đạc, Bản 

đồ và Thông tin 

địa lý VN 

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi 

trường

Cục Biến đổi KH

Cục Chuyển đổi 

số và TTDL 

TNMT

Cục Viễn Thám 

quốc gia

Cục Quản lý tài 

nguyên nước

1.18 Phí dự thi nâng ngạch công chức năm 2024 210

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại 66.995 66.995,00 3.399,00 0,00 0,00 90,00 31.350,00 125,00 51,00 0,00 750,00 6.560,00 0,00 0,00 3.300,00

2.1 Các hoạt động kinh tế 13.260 3.399 0 0 90 0 0 51 0 0 6.420 0 0 3.300

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 13.023 3.399,00 90 51 6.183 3.300

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 237 237

2.2 Bảo vệ môi trường 51.795 0 0 0 0 31.350 125 0 0 0 0 0 0 0

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 51.795 31.350,00 125

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0

2.3 Chi quản lý hành chính 1.940 0 0 0 0 0 0 0 0 750 140 0 0 0

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 1.940 750 140

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 0

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN 29.490 29.490,00 1.457,00 0,00 0,00 149 7.150,00 35,00 35,00 1.284,00 750,00 4.340,00 0,00 0,00 2.700,00

3.1 Lệ phí 1.391 0 0 0 107 0 0 0 1.284 0 0 0 0 0

3.2 Phí 28.099 1.457 0 0 42 7.150 35 35 0 750 4.340 0 0 2.700

Các hoạt động kinh tế 8.510 1.457,00 38 35,00 4.280 2.700

Bảo vệ môi trường 18.115 7.150 35

Chi quản lý hành chính 1.474 0 4 750 60

II THU SỰ NGHIỆP KHÁC

1 Số thu sự nghiệp 15.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0

Thu chi phí đánh giá tiềm năng 

khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng 

sản phải hoàn trả do nhà nước đã 

5.000 5.000

Thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực tài nguyên môi trường
10.000

2 Chi từ nguồn thu được để lại 250 0 0 0 0 0 0

Chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi 

phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do 

nhà nước đã đầu tư

250 250

3 Nộp NSNN 14.750 0 0 0 0 0 0 0 4.750 0 0 0 0 0

Thu chi phí đánh giá tiềm năng khoáng 

sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn 

trả do nhà nước đã đầu tư

4.750 4.750

Thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực tài nguyên môi trường
10.000

II DỰ TOÁN CHI NSNN  2.827.438 2.810.125 669.975,00 40.617 83.425 78.052 400.258 78.088 212.057 23.743 81.495 105.657 195.647 40.763 98.196

a Vốn trong nước 2.380.293 2.380.293 669.275 40.617 83.425 78.052 270.873 49.585 212.057 23.743 55.445 105.657 74.523 40.763 73.124

a1

Chi thường xuyên (không bao gồm CTMT, 

CTMTQG)
2.380.293 2.380.293 669.275,00 40.617 83.425 78.052 270.873 49.585 212.057 23.743 55.445 105.657 74.523 40.763 73.124

b Vốn ngoài nước 447.145 429.832 700,00 0 0 0 129.385 28.503 0 0 26.050 0 121.124 0 25.072

1 CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 327.580 327.580 11.025 15.621 17.654 21.561 32.354 9.593 15.445 20.793 13.326 11.832 11.313 10.091 8.854

BIÊN CHẾ 1.106 39,00 59 70 80 131 38 55 74 54 46 46 39 32

1.1 Vốn trong nước 327.580 327.580 11.025 15.621 17.654 21.561 32.354 9.593 15.445 20.793 13.326 11.832 11.313 10.091 8.854

1.1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 296.990 10.508 14.970 16.889 19.851 30.663 9.088 13.873 19.556 12.424 11.151 10.446 9.613 8.411

a

Tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo 

lương
227.448,00 8.545 12.762 14.320 16.445 25.931 7.784 11.380 15.412 10.227 9.003 8.755 7.505 6.952
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b

Chi thường xuyên theo biên chế (đã bao gồm 

mua sắm thay thế, sửa chữa (nếu có))
69.542 49.300 1.663 2.008 2.349 3.406 4.732 1.304 2.343 3.149 1.897 1.960 1.591 2.108 1.362

c

Chi thường xuyên bổ sung theo KH nhiệm vụ 

hàng năm
0 20.242 300 200 220 0 0 0 150 995 300 188 100 0 97

Đoàn ra 3.000

Đoàn vào 200

XD VB QPPL, thẩm định kiểm tra, rà soát văn 

bản; hợp nhất, pháp điển văn bản, theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật….

2.000

Thanh tra, kiểm tra 5.250 300 200 220 150 995 300 188 100 97

Bảo trì trụ sở cơ quan 7.392

Hội nghị, Giao ban vùng, tập huấn 700

Lãnh đạo Bộ tham gia các đoàn công tác của 

QH, Chủ tịch nước, VPCP
800

Duy trì, cập nhật phần mềm Tổng hợp báo cáo 

quyết toán, báo cáo tài chính- Misa Lekima

300

Hỗ trợ hoạt động công tác Đảng của Bộ TNMT
600

1.2.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 30.590 30.590 517 651 765 1.710 1.691 505 1.572 1.237 902 681 867 478 443

Niên liễm 0 9.082

Hoạt động của các Văn phòng:  Asean, Việt 

Lào, Chống lụt bão, Hội đồng quốc gia TNN; 

BCĐ NN về TNMT biển, Văn phòng Phân ban 

Việt Nam - Hà Lan; hoạt động điều phối…

750 250 50 50 100 300

Thẩm định giao khu vực biển; đấu giá khai thác 

khoáng sản; cấp phép hoạt động khoáng sản; 

thẩm định các dự án nhận chìm…

617 417 200

Tinh giảm biên chế 1.241 798 236

Đại hội Đảng các cấp 300

Mua ô tô 4.500 4.500

Quỹ khen thưởng theo NĐ 73 14.100 14.100 517,00 651 765 1.043 1.691 505 724 987 666 581 567 478 443

2

SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 192.515 192.515 6.323 1.305 2.145 1.755 4.145 2.809 11.330 450 3.400 700 1.664 2.542 3.793

* Vốn trong nước 192.515 192.515 6.323 1.305 2.145 1.755 4.145 2.809 11.330 450 3.400 700 1.664 2.542 3.793

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên    59.735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kinh phí thường xuyên giao tự chủ 59.735

2.2

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công 

nghệ
116.130 6.123 1.305 1.645 1.655 4.145 2.809 8.480 450 3.400 600 1.664 1.592 3.474

a Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ 85.771 5.873 1.305 1.645 1.655 3.895 2.459 6.530 0 1.600 0 1.500 1.592 3.474

Chuyển tiếp 73.245 4.323 1.305 1.645 1.455 3.895 2.259 6.130 1.600 1.300 1.592 2.474

Mở mới 12.526 1.550 200 200 400 200 1.000

b Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở 11.030 250 0 0 0 250 350 1.950 450 1.800 600 0 0 0

Chuyển tiếp 0

Mở mới 11.030 250 250 350 1.950 450 1.800 600
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c Nhiệm vụ thuộc Chương trình Chính phủ cấp
19.329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 0 0

CT nghiên cứu phát triển KHCB (QĐ 

562/QĐ-TTg)
8.539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chuyển tiếp 8.539

Mở mới 0

CT tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường 

(QĐ 996/QĐ-TTg)
1.410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chuyển tiếp 1.410

Mở mới 0

CT nông nghiệp hữu cơ (QĐ 885/QĐ-TTg)
9.380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 0 0

Chuyển tiếp 3.380 164

Mở mới 6.000

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 16.650 200 0 500 100 0 0 2.850 0 0 100 0 950 319

- Thông tin KH và công nghệ 1.250 950

- Hội nghị, hội thảo KH 750

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 3.300 100 500 2.600 100

-

Kinh phí hoạt động của các tiểu ban KHCN: 

ASEAN-COST, Un-GGIM và UNESCO…

1.469 100 100 250 100 219

- Quản lý hoạt động KHCN 2.230

- Bảo dưỡng, Sửa chữa 350

- Quỹ khen thưởng theo NĐ 73 6.126 6.126

- Tinh giản biên chế 1.175

* Vốn ngoài nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ 

DẠY NGHỀ  
72.530 72.530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1

Vốn trong nước (không bao gồm CTMT, 

CTMTQG)
72.530 72.530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.1 Giáo dục đại học 63.490

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 46.304

Chi thường xuyên giao tự chủ 46.304

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 17.186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Miễn, giảm học phí theo Nghị 86 7.369

Hỗ trợ chi phí học tập theo QĐ 66/2013/QĐ-

TTg
1.250

Quỹ khen thưởng theo NĐ 73 8.567 8.567

3.1.2 Đào tạo lại 9.040 0

a Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 9.040 9.040 0

Đào tạo, bồi dưỡng CBCC ở trong nước 7.440

Đào tạo, bồi dưỡng CBCC ở nước ngoài 1.600

3.2 Chương trình mục tiêu quốc gia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4

CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH  5.250 5.250

4.1 Y tế khác 5.250 5.250

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 4.122

8.619
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Chi thường xuyên giao tự chủ 4.122

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 1.128

Bảo dưỡng, sửa chữa 185

Nhiệm vụ đặc thù 600

Quỹ khen thưởng theo NĐ 73 343

5 CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ 1.143.725 1.126.412 608.964 23.691 33.154 33.198 0 0 75.204 2.500 54.769 85.741 1.611 28.030 50.149

5.1
Vốn trong nước (không bao gồm CTMT, 

CTMT QG)
1.088.570 1.088.570 608.264 23.691 33.154 33.198 0 0 75.204 2.500 28.719 85.741 350 28.030 50.149

5.1.1 Kinh phí nhiệm vụ chi thường xuyên  99.222 0 0 0 8.926 0 0 54.597 0 0 17.613 0 0 14.963

a Nhiệm vụ nhà nước đặt hàng 99.222 0 0 0 8.926 0 0 54.597 0 0 17.613 0 0 14.963

c1 Nhiệm vụ đặc thù 19.046 5.345 11.414

c2 Nhiệm vụ chuyên môn 80.176 0 0 0 8.926 0 0 49.252 0 0 17.613 0 0 3.549

c2.1 Chính Phủ 49.525 0 0 0 8.926 0 0 22.404 0 0 16.850 0 0 1.345

* Chuyển tiếp 49.525 0 0 0 8.926 0 0 22.404 0 0 16.850 0 0 1.345

- Đo đạc và bản đồ 16.850 16.850

- Viễn thám 0

- Đất đai 0

- Địa chất khoáng sản 22.404 22.404

- Tài nguyên nước 0

- Biển và hải đảo 10.271 8.926 1.345

- Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu 0

- Chi hoạt động kinh tế tài nguyên khác 0

c2.2 Nhiệm vụ chuyên môn hàng năm 30.651 0 0 0 0 0 0 26.848 0 0 763 0 0 2.204

* Chuyển tiếp 30.651 0 0 0 0 0 0 26.848 0 0 763 0 0 2.204

- Đo đạc và bản đồ 0

- Viễn thám 2.204 2.204

- Đất đai 0

- Địa chất khoáng sản 26.848 26.848

- Tài nguyên nước 836

- Biển và hải đảo 0

- Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu 763 763

- Chi hoạt động kinh tế tài nguyên khác 0

5.1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 989.348 608.264 23.691 33.154 24.272 0 0 20.607 2.500 28.719 68.128 350 28.030 35.186

a Nhiệm vụ đặc thù 773.663 600.968 2.663 12.196 3.835 0 0 8.303 2.500 2.424 12.094 350 23.292 31.202

Nhiệm vụ đặc thù của các đơn vị (bao gồm 

hoạt động khối trạm KTTV)
773.663 600.968 2.663 12.196 3.835 8.303 2.500 2.424 12.094 350 23.292 31.202

b Mua sắm 0

c Sửa chữa 0

d Nhiệm vụ chuyên môn 212.803 7.296 21.028 20.958 20.437 0 0 12.304 0 25.688 53.978 0 4.738 3.984

d1 Nhiệm vụ Chính Phủ 96.003 1.000 0 0 19.760 0 0 5.296 0 22.828 42.927 0 172 20

* Chuyển tiếp 96.003 1.000 0 0 19.760 0 0 5.296 0 22.828 42.927 0 172 20

- Đo đạc và bản đồ 22.720 22.720

- Đất đai 0

- Địa chất khoáng sản 5.296 5.296

- Tài nguyên nước 28.000 1.000 22.828 172

- Biển và hải đảo 39.987 19.760 20.207 20
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STT Nội dung

Dự toán 

TTCP giao 

2025

Dự toán BTNMT  

 phân bổ năm 

2025

Tổng cục KTTV

Cục Quy 

hoạch và Phát 

triển TN đât

 Cục Biển và 

Hải đảo VN

Cục Bảo tồn 

thiên nhiên và 

đa dạng sinh học

Cục Khoáng sản 

Việt Nam

Cục Đăng ký và 

DLTT đất đai

Cục Địa chất Việt 

Nam

Cục Đo đạc, Bản 

đồ và Thông tin 

địa lý VN 

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi 

trường

Cục Biến đổi KH

Cục Chuyển đổi 

số và TTDL 

TNMT

Cục Viễn Thám 

quốc gia

Cục Quản lý tài 

nguyên nước

-
Viễn thám 0

- Chi hoạt động kinh tế tài nguyên khác 0

* Mở mới 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d2 Cấp Bộ 116.800 6.296 21.028 20.958 677 0 0 7.008 0 2.860 11.051 0 4.566 3.964

* Chuyển tiếp 116.800 6.296 21.028 20.958 677 0 0 7.008 0 2.860 11.051 0 4.566 3.964

- Đo đạc và bản đồ 16.341 10.341

- Viễn thám 3.964 3.964

- Đất đai 42.108 21.028 20.958 122

- Địa chất khoáng sản 21.768 7.008

- Tài nguyên nước 19.992 2.860

- Biển và hải đảo 900 223,00 677

- Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu 6.783 6.073 710

- Chi hoạt động kinh tế tài nguyên khác 4.944 4.444

* Mở mới 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d3 Chi nhiệm vụ quy hoạch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

e Phân giới cắm mốc 2.056 2.056

h Vốn đối ứng 826 607

5.2 Chương trình mục tiêu, mục tiêu quốc gia
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.3 Vốn ngoài nước 55.155 37.842 700 0 0 0 0 0 0 0 26.050 0 1.261 0 0

5.2.1 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 55.155 37.842 700 0 0 0 0 0 0 0 26.050 0 1.261 0 0

a Viện trợ 37.842 700 26.050 1.261

6 CHI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  

1.085.578 1.085.578 43.663 0 30.472 21.538 363.759 65.686 110.078 0 10.000 7.384 181.059 100 35.400

6.1
Vốn trong nước (không bao gồm CTMT,

CTMT QG)  
693.588 693.588 43.663 0 30.472 21.538 234.374 37.183 110.078 0 10.000 7.384 61.196 100 10.328

6.1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 98.357 0 0 0 2.314 0 0 84.911 0 0 3.990 0 0 7.142

a Nhiệm vụ đặc thù (đặt hàng) 1.780 1.780

b Nhiệm vụ chuyên môn (đặt hàng) 96.577 0 0 0 2.314 0 0 83.131 0 0 3.990 0 0 7.142

b1 Chuyển tiếp 92.953 2.314 79.507 3.990 7.142

b2 Mở mới 3.624 3.624

6.1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 595.231 43.663 0 30.472 19.224 234.374 37.183 25.167 0 10.000 3.394 61.196 100 3.186

a Mua sắm 0 0 0

b Sửa chữa 438 438

c Nhiệm vụ đặc thù 305.035 27.862 0 0 8.820 190.138 13.590 2.980 0 0 0 20.644 0 0

c1
Đặc thù của các đơn vị và Hoạt động mạng 

lưới quan trắc MT 
139.867 27.687 106.314 2.980

c2 Thanh tra, kiểm tra 34.600 2.000 25.800 1.500

c3
Thẩm định, cấp giấy chứng nhận và kiểm tra 

việc thực hiện
14.800 14.800

c4
Kiểm soát nguồn thải, quản lý chất thải, phục 

hồi MT và bảo tồn ĐDSH
33.724 30.724 3.000

c5

Điều phối các hoạt động HTQT về MT; hoạt 

động các các văn phòng điều phối các hoạt 

động liên ngành, chiến lược, kế hoạch, đề 

án…; Hội nghị 

6.550 600 750
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Dự toán 

TTCP giao 

2025

Dự toán BTNMT  

 phân bổ năm 

2025

Tổng cục KTTV

Cục Quy 

hoạch và Phát 

triển TN đât

 Cục Biển và 

Hải đảo VN

Cục Bảo tồn 

thiên nhiên và 

đa dạng sinh học

Cục Khoáng sản 

Việt Nam

Cục Đăng ký và 

DLTT đất đai

Cục Địa chất Việt 

Nam

Cục Đo đạc, Bản 

đồ và Thông tin 

địa lý VN 

Cục Kiểm soát ô 

nhiễm môi 

trường

Cục Biến đổi KH

Cục Chuyển đổi 

số và TTDL 

TNMT

Cục Viễn Thám 

quốc gia

Cục Quản lý tài 

nguyên nước

c6

Quản lý thông tin, dữ liệu, chỉ tiêu thống kê, 

xây dựng các báo cáo về MT và các nhiệm vụ 

khác

74.494 175 6.820 10.900 8.340 20.644

c7 Xây dựng định mức 1.000 1.000

d Nhiệm vụ chuyên môn (gồm cả quy hoạch) 282.454 15.801 0 30.472 10.404 42.552 20.917 22.187 0 10.000 3.394 38.892 100 2.538

d1 Chuyển tiếp 235.839 15.801 24.804 8.274 28.777 16.839 20.311 10.000 3.394 22.819 100 2.538

d2 Mở mới 46.615 5.668 2.130 13.775 4.078 1.876 16.073

e Đối ứng 7.304 1.246 2.676 1.660 648

6.2 Chương trình mục tiêu, mục tiêu quốc gia
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.3 Vốn ngoài nước 391.990 391.990 0 0 0 0 129.385 28.503 0 0 0 0 119.863 0 25.072

6.3.1 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 391.990 391.990 0 0 0 0 129.385 28.503 0 0 0 0 119.863 0 25.072

a Viện trợ 391.990 129.385 28.503 119.863            25.072

b Vay nợ 0

7 CHI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA THÔNG TIN  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 TÀI CHÍNH VÀ KHÁC 260 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 260 260

9 CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10

CHI SỰ NGHIỆP PHÁT THANH,TRUYỀN 

HÌNH, THÔNG TẤN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 CHI SỰ NGHIỆP THỂ DỤC THỂ THAO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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A B

I TỔNG SỐ THU, CHI, NỘP NS PHÍ, LỆ PHÍ   

1 Số thu phí, lệ phí

1.1
Lệ phí cấp phép giấy phép hoạt động khoáng 

sản

1.2 Lệ phí cấp phép nhận chìm ở biển

1.3 Phí thẩm định đánh giá TLKS

1.4
Phí khai thác, sử dụng nguồn nước do cơ quan 

trung ương thực hiện

1.5
Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường do cơ quan trung ương thẩm định

1.6
Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

1.7

Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi 

môi trường và phương án cải tạo phục hồi môi 

trường bổ sung do cơ quan trung ương thẩm 

định

1.8
Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy 

phép môi trường

1.9

1.9
Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận an 

toàn sinh học biến đổi gen

1.10 Phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường

1.11 Phí khai thác, sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồ

1.12
Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc 

và bản đồ.

1.13
Phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí 

tượng thủy văn

1.14
Phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, 

khoáng sản

1.15
Phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám 

quốc gia

1.16
Phí khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên, 

môi trường biển và hải đảo

1.17

Phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản 

chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài 

tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng 

biển Việt Nam

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Chương: 026

STT Nội dung

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

31.460,00 0,00 1.500,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

                1.500 

31.100

150

CÔNG KHAI PHÂN BỔ, GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025 (Nguồn chi thường xuyên)

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-BTNMT  ngày         tháng          năm 2025  của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Văn phòng Bộ Thanh Tra Bộ
Văn phòng HĐ 

ĐG TLKS

Viện Khoa học 

KTTV và 

BĐKH

Viện KH Tài 

nguyên nước

Tạp chí TN 

và MT
Báo TN MT

Viện Môi 

trường, biển và 

hải đảo

Viện Khoa học 

Địa chất và KS

Viện Khoa học 

Đo đạc và Bản 

đồ

Trung tâm QH 

&Điều tra TNN 

QG

Trung tâm Điều 

dưỡng và PHCN

Trung tâm 

Truyền thông 

TNMT

Viện Chiến lược, 

Chính sách 

TNMT
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STT Nội dung

1.18 Phí dự thi nâng ngạch công chức năm 2024

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại

2.1 Các hoạt động kinh tế

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2.2 Bảo vệ môi trường

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2.3 Chi quản lý hành chính

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN

3.1 Lệ phí

3.2 Phí

Các hoạt động kinh tế

Bảo vệ môi trường

Chi quản lý hành chính

II THU SỰ NGHIỆP KHÁC

1 Số thu sự nghiệp

Thu chi phí đánh giá tiềm năng 

khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng 

sản phải hoàn trả do nhà nước đã 
Thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực tài nguyên môi trường

2 Chi từ nguồn thu được để lại

Chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi 

phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do 

nhà nước đã đầu tư

3 Nộp NSNN

Thu chi phí đánh giá tiềm năng khoáng 

sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn 

trả do nhà nước đã đầu tư

Thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực tài nguyên môi trường

II DỰ TOÁN CHI NSNN  

a Vốn trong nước

a1

Chi thường xuyên (không bao gồm CTMT, 

CTMTQG)

b Vốn ngoài nước

1 CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

BIÊN CHẾ

1.1 Vốn trong nước

1.1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

a

Tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo 

lương

Văn phòng Bộ Thanh Tra Bộ
Văn phòng HĐ 

ĐG TLKS

Viện Khoa học 

KTTV và 

BĐKH

Viện KH Tài 

nguyên nước

Tạp chí TN 

và MT
Báo TN MT

Viện Môi 

trường, biển và 

hải đảo

Viện Khoa học 

Địa chất và KS

Viện Khoa học 

Đo đạc và Bản 

đồ

Trung tâm QH 

&Điều tra TNN 

QG

Trung tâm Điều 

dưỡng và PHCN

Trung tâm 

Truyền thông 

TNMT

Viện Chiến lược, 

Chính sách 

TNMT

210

20.320,00 0,00 1.050,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20.320

0 0 1.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.050

11.140,00 0,00 450,00 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

11.140 0 450

10.930

210 450

0 10.000 0

10.000

0 10.000 0

10.000

142.744 23.951 2.832 76.430 5.250 35.740 122.778 42.736 30.275 40.699 11.884 35.855,00 5.438 11.969

142.744 23.951 2.832 76.430 5.250 35.740 33.611 42.736 30.275 40.699 11.884 35.855 5.438 11.969

142.744 23.951 2.832 76.430 5.250 35.740 33.611 42.736 30.275 40.699 11.884 35.855,00 5.438 11.969

0 0 0 0 0 0 89.167 0 0 0 0 0 0 0

103.335 21.951 2.832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

263 69 11

103.335 21.951 2.832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85.646 21.227 2.674 0 0 0 0 0 0 0 0

54.013 16.149 2.265



10

STT Nội dung

b

Chi thường xuyên theo biên chế (đã bao gồm 

mua sắm thay thế, sửa chữa (nếu có))

c

Chi thường xuyên bổ sung theo KH nhiệm vụ 

hàng năm

Đoàn ra

Đoàn vào

XD VB QPPL, thẩm định kiểm tra, rà soát văn 

bản; hợp nhất, pháp điển văn bản, theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật….

Thanh tra, kiểm tra

Bảo trì trụ sở cơ quan 

Hội nghị, Giao ban vùng, tập huấn

Lãnh đạo Bộ tham gia các đoàn công tác của 

QH, Chủ tịch nước, VPCP

Duy trì, cập nhật phần mềm Tổng hợp báo cáo 

quyết toán, báo cáo tài chính- Misa Lekima

Hỗ trợ hoạt động công tác Đảng của Bộ TNMT

1.2.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

Niên liễm

Hoạt động của các Văn phòng:  Asean, Việt 

Lào, Chống lụt bão, Hội đồng quốc gia TNN; 

BCĐ NN về TNMT biển, Văn phòng Phân ban 

Việt Nam - Hà Lan; hoạt động điều phối…

Thẩm định giao khu vực biển; đấu giá khai thác 

khoáng sản; cấp phép hoạt động khoáng sản; 

thẩm định các dự án nhận chìm…

Tinh giảm biên chế

Đại hội Đảng các cấp

Mua ô tô

Quỹ khen thưởng theo NĐ 73

2

SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

* Vốn trong nước 

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên    

Kinh phí thường xuyên giao tự chủ

2.2

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công 

nghệ

a Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

Chuyển tiếp

Mở mới

b Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

Chuyển tiếp

Mở mới

Văn phòng Bộ Thanh Tra Bộ
Văn phòng HĐ 

ĐG TLKS

Viện Khoa học 

KTTV và 

BĐKH

Viện KH Tài 

nguyên nước

Tạp chí TN 

và MT
Báo TN MT

Viện Môi 

trường, biển và 

hải đảo

Viện Khoa học 

Địa chất và KS

Viện Khoa học 

Đo đạc và Bản 

đồ

Trung tâm QH 

&Điều tra TNN 

QG

Trung tâm Điều 

dưỡng và PHCN

Trung tâm 

Truyền thông 

TNMT

Viện Chiến lược, 

Chính sách 

TNMT

16.441 2.578 409

15.192 2.500 0

3.000

200

2.000

200 2.500

7.392

700

800

300

600

17.689 724 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.082

207

300

4.500

3.600 724 158

19.494 0 0 2.912 0 0 19.933 24.976 17.266 25.621 7.068 9.662 0 0

19.494 0 0 2.912 0 0 19.933 24.976 17.266 25.621 7.068 9.662 0 0

8.937 17.861 9.165 14.520 3.639 5.613 0 0

8.937 17.861 9.165 14.520 3.639 5.613

16.964 0 0 2.912 0 0 9.861 3.910 6.919 8.591 3.081 3.328 0 0

9.548 0 0 2.112 0 0 7.374 3.360 4.959 6.741 1.971 2.098 0 0

6.398 1.512 5.824 2.884 4.559 6.591 1.271 1.298,00

3.150 600 1.550 476 400 150 700 800

300 0 0 800 0 0 1.050 550 550 550 250 430 0 0

300 800 1.050 550 550 550 250 430
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c Nhiệm vụ thuộc Chương trình Chính phủ cấp

CT nghiên cứu phát triển KHCB (QĐ 

562/QĐ-TTg)

Chuyển tiếp

Mở mới

CT tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường 

(QĐ 996/QĐ-TTg)

Chuyển tiếp

Mở mới

CT nông nghiệp hữu cơ (QĐ 885/QĐ-TTg)

Chuyển tiếp

Mở mới

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

- Thông tin KH và công nghệ

- Hội nghị, hội thảo KH

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

-

Kinh phí hoạt động của các tiểu ban KHCN: 

ASEAN-COST, Un-GGIM và UNESCO…

- Quản lý hoạt động KHCN

- Bảo dưỡng, Sửa chữa

- Quỹ khen thưởng theo NĐ 73

- Tinh giản biên chế

* Vốn ngoài nước

3

CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ 

DẠY NGHỀ  

3.1

Vốn trong nước (không bao gồm CTMT, 

CTMTQG)

3.1.1 Giáo dục đại học

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

Chi thường xuyên giao tự chủ

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

Miễn, giảm học phí theo Nghị 86 

Hỗ trợ chi phí học tập theo QĐ 66/2013/QĐ-

TTg

Quỹ khen thưởng theo NĐ 73

3.1.2 Đào tạo lại

a Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

Đào tạo, bồi dưỡng CBCC ở trong nước

Đào tạo, bồi dưỡng CBCC ở nước ngoài

3.2 Chương trình mục tiêu quốc gia  

4

CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH  

4.1 Y tế khác

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

Văn phòng Bộ Thanh Tra Bộ
Văn phòng HĐ 

ĐG TLKS

Viện Khoa học 

KTTV và 

BĐKH

Viện KH Tài 

nguyên nước

Tạp chí TN 

và MT
Báo TN MT

Viện Môi 

trường, biển và 

hải đảo

Viện Khoa học 

Địa chất và KS

Viện Khoa học 

Đo đạc và Bản 

đồ

Trung tâm QH 

&Điều tra TNN 

QG

Trung tâm Điều 

dưỡng và PHCN

Trung tâm 

Truyền thông 

TNMT

Viện Chiến lược, 

Chính sách 

TNMT

7.116 0 0 0 0 0 1.437 0 1.410 1.300 860 800 0 0

0 0 0 0 0 0 1.437 0 0 0 860 0 0 0

1.437 860

0 0 0 0 0 0 0 0 1.410 0 0 0 0

1.410

7.116 0 0 0 0 0 0 0 0 1.300 0 800 0 0

3.216

3.900,00 1.300 800

2.530,0 0 0 0 0 0 1.135 3.205 1.182 2.510 348 721 0 0

300

300,00 450

200 500

2.230

350

1.135 2.080 682 1.160 348 721

175 500 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

5.250

5.250

4.122



12

STT Nội dung

Chi thường xuyên giao tự chủ

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

Bảo dưỡng, sửa chữa

Nhiệm vụ đặc thù

Quỹ khen thưởng theo NĐ 73

5 CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

5.1
Vốn trong nước (không bao gồm CTMT, 

CTMT QG)

5.1.1 Kinh phí nhiệm vụ chi thường xuyên  

a Nhiệm vụ nhà nước đặt hàng

c1 Nhiệm vụ đặc thù

c2 Nhiệm vụ chuyên môn

c2.1 Chính Phủ

* Chuyển tiếp

- Đo đạc và bản đồ

- Viễn thám

- Đất đai

- Địa chất khoáng sản

- Tài nguyên nước

- Biển và hải đảo

- Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

- Chi hoạt động kinh tế tài nguyên khác

c2.2 Nhiệm vụ chuyên môn hàng năm

* Chuyển tiếp

- Đo đạc và bản đồ

- Viễn thám

- Đất đai

- Địa chất khoáng sản

- Tài nguyên nước

- Biển và hải đảo

- Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

- Chi hoạt động kinh tế tài nguyên khác

5.1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

a Nhiệm vụ đặc thù

Nhiệm vụ đặc thù của các đơn vị (bao gồm 

hoạt động khối trạm KTTV)

b Mua sắm

c Sửa chữa

d Nhiệm vụ chuyên môn

d1 Nhiệm vụ Chính Phủ

* Chuyển tiếp

- Đo đạc và bản đồ

- Đất đai

- Địa chất khoáng sản

- Tài nguyên nước

- Biển và hải đảo

Văn phòng Bộ Thanh Tra Bộ
Văn phòng HĐ 

ĐG TLKS

Viện Khoa học 

KTTV và 

BĐKH

Viện KH Tài 

nguyên nước

Tạp chí TN 

và MT
Báo TN MT

Viện Môi 

trường, biển và 

hải đảo

Viện Khoa học 

Địa chất và KS

Viện Khoa học 

Đo đạc và Bản 

đồ

Trung tâm QH 

&Điều tra TNN 

QG

Trung tâm Điều 

dưỡng và PHCN

Trung tâm 

Truyền thông 

TNMT

Viện Chiến lược, 

Chính sách 

TNMT

4.122

1.128

185

600

343

500 0 0 71.272 0 4.400 1.500 14.760 11.177 423 1.000 0 5.438 9.100

500 0 0 71.272 0 4.400 1.500 14.760 11.177 423 1.000 0 5.438 9.100

0 0 0 3.123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 3.123 0 0

2.287

0 0 0 836

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 836 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 836 0 0 0 0 0 0 0 0 0

836

500 0 0 68.149 0 4.400 1.500 14.760 11.177 423 1.000 0 5.438 9.100

500 0 0 47.798 0 4.400 1.000 0 5.177 423 0 0 5.438 9.100

500 47.798 4.400 1.000 5.177 423 5.438 9.100

0 0 0 20.132 0 0 500 14.760 6.000 0 1.000 0 0 0

0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0

0 0 0 3.000 0 0 0 0 0 0 1.000 0 0 0

3.000 1.000



13

STT Nội dung

-
Viễn thám

- Chi hoạt động kinh tế tài nguyên khác

* Mở mới

d2 Cấp Bộ

* Chuyển tiếp

- Đo đạc và bản đồ

- Viễn thám

- Đất đai

- Địa chất khoáng sản

- Tài nguyên nước

- Biển và hải đảo

- Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

- Chi hoạt động kinh tế tài nguyên khác

* Mở mới

d3 Chi nhiệm vụ quy hoạch

e Phân giới cắm mốc

h Vốn đối ứng

5.2 Chương trình mục tiêu, mục tiêu quốc gia

5.3 Vốn ngoài nước

5.2.1 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

a Viện trợ

6 CHI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  

6.1
Vốn trong nước (không bao gồm CTMT,

CTMT QG)  

6.1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

a Nhiệm vụ đặc thù (đặt hàng)

b Nhiệm vụ chuyên môn (đặt hàng)

b1 Chuyển tiếp

b2 Mở mới

6.1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

a Mua sắm

b Sửa chữa

c Nhiệm vụ đặc thù

c1
Đặc thù của các đơn vị và Hoạt động mạng 

lưới quan trắc MT 

c2 Thanh tra, kiểm tra

c3
Thẩm định, cấp giấy chứng nhận và kiểm tra 

việc thực hiện

c4
Kiểm soát nguồn thải, quản lý chất thải, phục 

hồi MT và bảo tồn ĐDSH

c5

Điều phối các hoạt động HTQT về MT; hoạt 

động các các văn phòng điều phối các hoạt 

động liên ngành, chiến lược, kế hoạch, đề 

án…; Hội nghị 

Văn phòng Bộ Thanh Tra Bộ
Văn phòng HĐ 

ĐG TLKS

Viện Khoa học 

KTTV và 

BĐKH

Viện KH Tài 

nguyên nước

Tạp chí TN 

và MT
Báo TN MT

Viện Môi 

trường, biển và 

hải đảo

Viện Khoa học 

Địa chất và KS

Viện Khoa học 

Đo đạc và Bản 

đồ

Trung tâm QH 

&Điều tra TNN 

QG

Trung tâm Điều 

dưỡng và PHCN

Trung tâm 

Truyền thông 

TNMT

Viện Chiến lược, 

Chính sách 

TNMT

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 17.132 0 0 500 14.760 6.000 0 0 0 0 0

0 0 0 17.132 0 0 500 14.760 6.000 0 0 0 0 0

6.000

14.760

17.132

500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

219

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19.415 2.000 0 2.246 0 31.340 101.345 3.000 1.832 14.655 3.816 26.193,00 0 2.869

19.415 2.000 0 2.246 0 31.340 12.178 3.000 1.832 14.655 3.816 26.193,00 0 2.869

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19.415 2.000 0 2.246 0 31.340 12.178 3.000 1.832 14.655 3.816 26.193,00 0 2.869

13.050 2.000 0 2.246 0 14.330 4.595 0 0 640 0 0 0 2.540

2.246 640

3.300 2.000

5.200
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c6

Quản lý thông tin, dữ liệu, chỉ tiêu thống kê, 

xây dựng các báo cáo về MT và các nhiệm vụ 

khác

c7 Xây dựng định mức

d Nhiệm vụ chuyên môn (gồm cả quy hoạch)

d1 Chuyển tiếp

d2 Mở mới

e Đối ứng

6.2 Chương trình mục tiêu, mục tiêu quốc gia

6.3 Vốn ngoài nước

6.3.1 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

a Viện trợ

b Vay nợ

7 CHI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA THÔNG TIN  

8 TÀI CHÍNH VÀ KHÁC

8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

9 CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI

9.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

10

CHI SỰ NGHIỆP PHÁT THANH,TRUYỀN 

HÌNH, THÔNG TẤN

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

11 CHI SỰ NGHIỆP THỂ DỤC THỂ THAO

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

Văn phòng Bộ Thanh Tra Bộ
Văn phòng HĐ 

ĐG TLKS

Viện Khoa học 

KTTV và 

BĐKH

Viện KH Tài 

nguyên nước

Tạp chí TN 

và MT
Báo TN MT

Viện Môi 

trường, biển và 

hải đảo

Viện Khoa học 

Địa chất và KS

Viện Khoa học 

Đo đạc và Bản 

đồ

Trung tâm QH 

&Điều tra TNN 

QG

Trung tâm Điều 

dưỡng và PHCN

Trung tâm 

Truyền thông 

TNMT

Viện Chiến lược, 

Chính sách 

TNMT

4.550 14.330 4.595 2.540

6.365 0 0 0 0 17.010 6.509 3.000 1.832 14.015 3.816 26.193,00 0 329

6.365 17.010 6.509 3.000 1.832 14.015 3.816 23.223 329

2.970,00

1.074

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 89.167 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 89.167 0 0 0 0 0 0 0

89.167

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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A B

I TỔNG SỐ THU, CHI, NỘP NS PHÍ, LỆ PHÍ   

1 Số thu phí, lệ phí

1.1
Lệ phí cấp phép giấy phép hoạt động khoáng 

sản

1.2 Lệ phí cấp phép nhận chìm ở biển

1.3 Phí thẩm định đánh giá TLKS

1.4
Phí khai thác, sử dụng nguồn nước do cơ quan 

trung ương thực hiện

1.5
Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường do cơ quan trung ương thẩm định

1.6
Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

1.7

Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi 

môi trường và phương án cải tạo phục hồi môi 

trường bổ sung do cơ quan trung ương thẩm 

định

1.8
Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy 

phép môi trường

1.9

1.9
Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận an 

toàn sinh học biến đổi gen

1.10 Phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường

1.11 Phí khai thác, sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồ

1.12
Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc 

và bản đồ.

1.13
Phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí 

tượng thủy văn

1.14
Phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, 

khoáng sản

1.15
Phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám 

quốc gia

1.16
Phí khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên, 

môi trường biển và hải đảo

1.17

Phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản 

chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài 

tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng 

biển Việt Nam

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Chương: 026

STT Nội dung

28 29 30 31 32

0 0 0 0 0

Đơn vị tính: triệu đồng

Chưa phân bổ

BQL Mê 

Công Lan 

Thương

BQLTăng 

cường các Tổ 

chức sử dụng 

nước... phục 

vụ phát triển 

nông nghiệp 

tại ĐBSCL

Trường ĐH 

TNMT Hà Nội

Trường ĐH 

TNMT TP Hồ 

Chí Minh

Trường Đào 

tạo, bồi 

dưỡng CB 

TNMT
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1.18 Phí dự thi nâng ngạch công chức năm 2024

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại

2.1 Các hoạt động kinh tế

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2.2 Bảo vệ môi trường

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2.3 Chi quản lý hành chính

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN

3.1 Lệ phí

3.2 Phí

Các hoạt động kinh tế

Bảo vệ môi trường

Chi quản lý hành chính

II THU SỰ NGHIỆP KHÁC

1 Số thu sự nghiệp

Thu chi phí đánh giá tiềm năng 

khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng 

sản phải hoàn trả do nhà nước đã 
Thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực tài nguyên môi trường

2 Chi từ nguồn thu được để lại

Chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi 

phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do 

nhà nước đã đầu tư

3 Nộp NSNN

Thu chi phí đánh giá tiềm năng khoáng 

sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn 

trả do nhà nước đã đầu tư

Thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực tài nguyên môi trường

II DỰ TOÁN CHI NSNN  

a Vốn trong nước

a1

Chi thường xuyên (không bao gồm CTMT, 

CTMTQG)

b Vốn ngoài nước

1 CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

BIÊN CHẾ

1.1 Vốn trong nước

1.1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

a

Tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo 

lương

Chưa phân bổ

BQL Mê 

Công Lan 

Thương

BQLTăng 

cường các Tổ 

chức sử dụng 

nước... phục 

vụ phát triển 

nông nghiệp 

tại ĐBSCL

Trường ĐH 

TNMT Hà Nội

Trường ĐH 

TNMT TP Hồ 

Chí Minh

Trường Đào 

tạo, bồi 

dưỡng CB 

TNMT

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

66.536 23.191 14.013 2.428 7.403 17.313

66.536 23.191 14.013 0 0 0

66.536 23.191 14.013 0 0 0

0 0 0 2.428 7.403 17.313

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
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b

Chi thường xuyên theo biên chế (đã bao gồm 

mua sắm thay thế, sửa chữa (nếu có))

c

Chi thường xuyên bổ sung theo KH nhiệm vụ 

hàng năm

Đoàn ra

Đoàn vào

XD VB QPPL, thẩm định kiểm tra, rà soát văn 

bản; hợp nhất, pháp điển văn bản, theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật….

Thanh tra, kiểm tra

Bảo trì trụ sở cơ quan 

Hội nghị, Giao ban vùng, tập huấn

Lãnh đạo Bộ tham gia các đoàn công tác của 

QH, Chủ tịch nước, VPCP

Duy trì, cập nhật phần mềm Tổng hợp báo cáo 

quyết toán, báo cáo tài chính- Misa Lekima

Hỗ trợ hoạt động công tác Đảng của Bộ TNMT

1.2.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

Niên liễm

Hoạt động của các Văn phòng:  Asean, Việt 

Lào, Chống lụt bão, Hội đồng quốc gia TNN; 

BCĐ NN về TNMT biển, Văn phòng Phân ban 

Việt Nam - Hà Lan; hoạt động điều phối…

Thẩm định giao khu vực biển; đấu giá khai thác 

khoáng sản; cấp phép hoạt động khoáng sản; 

thẩm định các dự án nhận chìm…

Tinh giảm biên chế

Đại hội Đảng các cấp

Mua ô tô

Quỹ khen thưởng theo NĐ 73

2

SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

* Vốn trong nước 

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên    

Kinh phí thường xuyên giao tự chủ

2.2

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công 

nghệ

a Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

Chuyển tiếp

Mở mới

b Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

Chuyển tiếp

Mở mới

Chưa phân bổ

BQL Mê 

Công Lan 

Thương

BQLTăng 

cường các Tổ 

chức sử dụng 

nước... phục 

vụ phát triển 

nông nghiệp 

tại ĐBSCL

Trường ĐH 

TNMT Hà Nội

Trường ĐH 

TNMT TP Hồ 

Chí Minh

Trường Đào 

tạo, bồi 

dưỡng CB 

TNMT

0 0 0 0

18.945 4.277 0 0,00 0 0

18.945 4.277 0 0,00 0

0 0 0 0,00

18.945 4.277 0 0,00 0

12.503 3.577 0 0,00 0,00

11.753 3.177

750 400

200 700 0

200 700
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c Nhiệm vụ thuộc Chương trình Chính phủ cấp

CT nghiên cứu phát triển KHCB (QĐ 

562/QĐ-TTg)

Chuyển tiếp

Mở mới

CT tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường 

(QĐ 996/QĐ-TTg)

Chuyển tiếp

Mở mới

CT nông nghiệp hữu cơ (QĐ 885/QĐ-TTg)

Chuyển tiếp

Mở mới

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

- Thông tin KH và công nghệ

- Hội nghị, hội thảo KH

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

-

Kinh phí hoạt động của các tiểu ban KHCN: 

ASEAN-COST, Un-GGIM và UNESCO…

- Quản lý hoạt động KHCN

- Bảo dưỡng, Sửa chữa

- Quỹ khen thưởng theo NĐ 73

- Tinh giản biên chế

* Vốn ngoài nước

3

CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ 

DẠY NGHỀ  

3.1

Vốn trong nước (không bao gồm CTMT, 

CTMTQG)

3.1.1 Giáo dục đại học

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

Chi thường xuyên giao tự chủ

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

Miễn, giảm học phí theo Nghị 86 

Hỗ trợ chi phí học tập theo QĐ 66/2013/QĐ-

TTg

Quỹ khen thưởng theo NĐ 73

3.1.2 Đào tạo lại

a Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

Đào tạo, bồi dưỡng CBCC ở trong nước

Đào tạo, bồi dưỡng CBCC ở nước ngoài

3.2 Chương trình mục tiêu quốc gia  

4

CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH  

4.1 Y tế khác

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

Chưa phân bổ

BQL Mê 

Công Lan 

Thương

BQLTăng 

cường các Tổ 

chức sử dụng 

nước... phục 

vụ phát triển 

nông nghiệp 

tại ĐBSCL

Trường ĐH 

TNMT Hà Nội

Trường ĐH 

TNMT TP Hồ 

Chí Minh

Trường Đào 

tạo, bồi 

dưỡng CB 

TNMT

6.242 0 0 0

6.242 0 0

6.242

0 0 0 0 0

0 0 0 0,00 0,00

0 0 0 0

42.199,00 18.392,00 11.939,00 0 0

42.199 18.392 11.939 0 0 0

42.199 18.392 2.899

29.111 14.592 2.601

29.111 14.592 2.601

13.088 3.800 298 0 0

6.779 590

1.250 0

5.059,00 3.210,00 298,00

0 9.040

0 9.040

0 7.440

1.600

0

0,00

0
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Chi thường xuyên giao tự chủ

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

Bảo dưỡng, sửa chữa

Nhiệm vụ đặc thù

Quỹ khen thưởng theo NĐ 73

5 CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

5.1
Vốn trong nước (không bao gồm CTMT, 

CTMT QG)

5.1.1 Kinh phí nhiệm vụ chi thường xuyên  

a Nhiệm vụ nhà nước đặt hàng

c1 Nhiệm vụ đặc thù

c2 Nhiệm vụ chuyên môn

c2.1 Chính Phủ

* Chuyển tiếp

- Đo đạc và bản đồ

- Viễn thám

- Đất đai

- Địa chất khoáng sản

- Tài nguyên nước

- Biển và hải đảo

- Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

- Chi hoạt động kinh tế tài nguyên khác

c2.2 Nhiệm vụ chuyên môn hàng năm

* Chuyển tiếp

- Đo đạc và bản đồ

- Viễn thám

- Đất đai

- Địa chất khoáng sản

- Tài nguyên nước

- Biển và hải đảo

- Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

- Chi hoạt động kinh tế tài nguyên khác

5.1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

a Nhiệm vụ đặc thù

Nhiệm vụ đặc thù của các đơn vị (bao gồm 

hoạt động khối trạm KTTV)

b Mua sắm

c Sửa chữa

d Nhiệm vụ chuyên môn

d1 Nhiệm vụ Chính Phủ

* Chuyển tiếp

- Đo đạc và bản đồ

- Đất đai

- Địa chất khoáng sản

- Tài nguyên nước

- Biển và hải đảo

Chưa phân bổ

BQL Mê 

Công Lan 

Thương

BQLTăng 

cường các Tổ 

chức sử dụng 

nước... phục 

vụ phát triển 

nông nghiệp 

tại ĐBSCL

Trường ĐH 

TNMT Hà Nội

Trường ĐH 

TNMT TP Hồ 

Chí Minh

Trường Đào 

tạo, bồi 

dưỡng CB 

TNMT

0 0 0 2.428 7.403 17.313

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0



20

STT Nội dung

-
Viễn thám

- Chi hoạt động kinh tế tài nguyên khác

* Mở mới

d2 Cấp Bộ

* Chuyển tiếp

- Đo đạc và bản đồ

- Viễn thám

- Đất đai

- Địa chất khoáng sản

- Tài nguyên nước

- Biển và hải đảo

- Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

- Chi hoạt động kinh tế tài nguyên khác

* Mở mới

d3 Chi nhiệm vụ quy hoạch

e Phân giới cắm mốc

h Vốn đối ứng

5.2 Chương trình mục tiêu, mục tiêu quốc gia

5.3 Vốn ngoài nước

5.2.1 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

a Viện trợ

6 CHI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  

6.1
Vốn trong nước (không bao gồm CTMT,

CTMT QG)  

6.1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

a Nhiệm vụ đặc thù (đặt hàng)

b Nhiệm vụ chuyên môn (đặt hàng)

b1 Chuyển tiếp

b2 Mở mới

6.1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

a Mua sắm

b Sửa chữa

c Nhiệm vụ đặc thù

c1
Đặc thù của các đơn vị và Hoạt động mạng 

lưới quan trắc MT 

c2 Thanh tra, kiểm tra

c3
Thẩm định, cấp giấy chứng nhận và kiểm tra 

việc thực hiện

c4
Kiểm soát nguồn thải, quản lý chất thải, phục 

hồi MT và bảo tồn ĐDSH

c5

Điều phối các hoạt động HTQT về MT; hoạt 

động các các văn phòng điều phối các hoạt 

động liên ngành, chiến lược, kế hoạch, đề 

án…; Hội nghị 

Chưa phân bổ

BQL Mê 

Công Lan 

Thương

BQLTăng 

cường các Tổ 

chức sử dụng 

nước... phục 

vụ phát triển 

nông nghiệp 

tại ĐBSCL

Trường ĐH 

TNMT Hà Nội

Trường ĐH 

TNMT TP Hồ 

Chí Minh

Trường Đào 

tạo, bồi 

dưỡng CB 

TNMT

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 2.428 7.403 17.313

0 0 0 2.428 7.403

2.428 7.403

5.132 522 2.074 0,00 0 0

5.132 522 2.074 0,00 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

5.132 522 2.074 0,00 0 0

0 0 1.600 0
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c6

Quản lý thông tin, dữ liệu, chỉ tiêu thống kê, 

xây dựng các báo cáo về MT và các nhiệm vụ 

khác

c7 Xây dựng định mức

d Nhiệm vụ chuyên môn (gồm cả quy hoạch)

d1 Chuyển tiếp

d2 Mở mới

e Đối ứng

6.2 Chương trình mục tiêu, mục tiêu quốc gia

6.3 Vốn ngoài nước

6.3.1 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

a Viện trợ

b Vay nợ

7 CHI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA THÔNG TIN  

8 TÀI CHÍNH VÀ KHÁC

8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

9 CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI

9.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

10

CHI SỰ NGHIỆP PHÁT THANH,TRUYỀN 

HÌNH, THÔNG TẤN

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

11 CHI SỰ NGHIỆP THỂ DỤC THỂ THAO

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

Chưa phân bổ

BQL Mê 

Công Lan 

Thương

BQLTăng 

cường các Tổ 

chức sử dụng 

nước... phục 

vụ phát triển 

nông nghiệp 

tại ĐBSCL

Trường ĐH 

TNMT Hà Nội

Trường ĐH 

TNMT TP Hồ 

Chí Minh

Trường Đào 

tạo, bồi 

dưỡng CB 

TNMT

1.600

5.132 522 474 0,00 0 0

5.087 522 474 0

45

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

0 0

260 0 0 0 0

260

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
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